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= ITW

PERFORMANCE
POLYMERS.

PHIEU AN TOAN DU LIEU
IRABOND BC50 RESIN.

|PHAN 1: Nhan dang chat/ hdn hgp chat va cdng ty/doanh nghiép

Nhan dang san phdm
Tén san phdm IRABOND BC50 RESIN.

S8 hiéu san phdm 1002

Muc dich si¥ dung clia chat hodc hén hop c¢6 lién quan dudc xac dinh va muc dich sir dung dudc khuyén cao khéng nén

Muc dich s dung da dugc Nhua.
xac dinh

Chi tiét vé nha cung c8p phiéu an toan di liéu

Nha cung cdp
ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
mail@itwpp.com

S8 dién thoai khdn cép
S8 dién thoai khan c4p +44(0)1235 239 670 (24h)

|PHAN 2: Nhan dang nguy hai

Phan loai chat hodc hén hop

Nguy hai vat chat Khong x€p loai

Nguy hai vé sic khée Kich tng da loai 2 - H315 Kich (‘ng mét loai 2 - H319 Man cam da loai 1 - H317

Nguy hai vé méi trudng Man tinh thay sinh loai 2 - H411

Surc khde con ngudi San pham chia nhua epoxy. Cé thé gay man cdm hodc phan ng di ('ng & nhitng ngu'di man
cam.

Thanh ph&n nhan

Tl canh bao Canh bao

Hinh 66
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Cau canh bao nguy co

Cau phong nglira

Théng tin nhan b& sung
Bao gom

Céc nguy hai khac

Stta d6i: 8 Ngay thay th&: 11/11/2016

IRABOND BC50 RESIN.

H315 Gay kich (ing da.

H317 Co6 thé gay ra phan (ng di ¢ing véi da.

H319 Gay kich ('ng méat nghiém trong.

H411 Doc hai cho doi séng thay sinh véi anh hudng 1au dai.

P273 Tranh thai ra mdi trudng.

P280 Deo gang tay/ quan ao/ kinh/ méat na bao ho.

P302+P352 NEU DINH VAO DA: Rira sach véi nhiéu nudc.

P305+P351+P338 NEU DINH VAO MAT: Rira cén than véi nudc trong vai phut. Thao kinh ap
trong, néu cé va dé thao. Tiép tuc rira.

P333+P313 Néu thdy da bi kich (ing hodc man: Tim hé trg y té/ tim s’ trg gidp.

EUH205 Chtra thanh phan epoxy. C6 thé gay ra phan rng di &ng.

EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 )

San pham nay khéng chira b4t ky chat nao duoc phan loai PBT (bén viing, dé tich tu sinh hoc va ddc hai) hoac vPvB (rat bén

virng, rat dé tich tu sinh hoc).

PHAN 3: Thanh phan/thong tin v& thanh phan

H6n hop

S6 CAS: 25068-38-6

EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ) 60-100%

Phan loai
Kich ‘ng da loai 2 - H315

Man cam da loai 1 - H317

Kich ¢rng mét loai 2A - H319

Man tinh thay sinh loai 2 - H411

Van ban day da cla tat ca cac cau canh bao nguy hai dudc hién thi @ Phan 16.

|PHAN 4: Bién phap so citu

M6 ta cac bién phap sd ctiu

Théng tin chung

Su hit phai

Su an phai

Tiép xtc vdi da

Tiép xdc vai mét

Tranh tiép xuc véi da va mét. Trong trudng hop tai nan hay thdy khéng dugc khée, tim tu van
y t& ngay lap tlrc (cho ho xem nhan néu cé thé).

Pua ngudi bi anh hudng dén noi thoang khi ngay lap tirc. Tim hé tro y t& néu su khé chiu van
tiép tuc.

Rira sach miéng vdi nuwde. Khong cd non ra. Khéng bao gid dugc cho bat ky thr gi qua dudng
miéng cho mét ngudi dang bat tinh. Khong ¢6 nén ra. Néu bi ndn mira, dau phai duoc gilt
thap dé chat non khdng chay vao phdi. Tim hé trg y té ngay Iap tic.

Bua ngudi bi anh hudng ra khdi ngudn gay nhiém. Rlra sach da véi xa phong va nudc. Tim
hé trg y t& néu van kich &ng sau khi rira.

Théo kinh ap trong néu c6 va mé to mat. Tiép tuc rira trong it nhat 15 phit va tim hé tro y té.
Tim hd tro y t& néu van kich (rng sau khi rra.

C4c triéu chitng va anh hudng quan trong nhét, ca cdp tinh va man tinh

Théng tin chung

Mdrc d6 nghiém trong cla cac triéu chiing duwdc mo ta sé khac nhau tay thudc vao ndng do va
thdi gian tiép xuc.

Chi dinh chdm s6c y t& ngay lap tdc va diéu tri déc biét can thiét
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IRABOND BC50 RESIN.

Ghi chu cho bac st Khoéng cé khuyé&n nghi cu thé. N&u c6 nghi ngd, tim hd tro y t& ngay 1ap turc.

PHAN 5: Bién phap x ly khi ¢6 hda hoan

Céch chita chay
Céch chita chay phu hgp Dép Itra vd&i bot, cacbon dioxit hodc bot kho.

Nhitng nguy hai d&c biét phét sinh tir chat hodc hén hgp

Nhitng nguy hai cu thé Khi ho&c hai gay kich tng.

Ld&i khuyén cho nhan vién ctu hda

Nhi¥ng hanh déng bao ho Tranh hit khi hodc hai chay. Keep up-wind to avoid fumes. Khéng st dung binh xit nwdc dé
trong khi chira chay dap Iira, vi viéc nay sé lam lan rong dam chay. Kiém soat nudc chay bang cach chira va gil
khéng dé€ chay vao hé théng cong ranh va kénh rach.

Thiét bi bdo ho dédc biét cho  Deo binh thd duwdng khi oxy ap luc duong va mac quan o bao hd phl hgp.
linh ctitu héa

|PHAN 6: Bién phap xi Iy tai nan

Céc canh bao ca nhan, thiét bi bao vé va quy trinh khan cip

Nhitng canh bédo cho ca nhdn Cung cdp hé thdng thong gid tot. Khéng hat thube, danh Itra, Ilra tran hodc cac ngudn chay
khac gan ché tran d6. Tranh tiép xic vdi da va mat. Mac quan 4o bao hd nhu dudc mé ta &
Phan 8 cta phiéu dit liéu an toan nay.

Céc canh bao vé moi trudng

Nhitng canh béo vé mbi Tranh tran d6 hodc chay xudng 6ng thoat nudc, cdng ranh ho&c kénh rach. Tran d& va xa thai
truong khdéng kiém soét vao ngudn nudc phai dugc bao céo ngay lap tic véi Cuc Méi trvding hodc co
quan quan ly thich hgp khac.

Céc phuong phéap va chét lidu & ngén chin va lam sach

Cac phuong phap lau don Hap thu chét tran d6 vai chat liéu hap thu khéng dé chay. Thu gom va d6 vao cac thung chiva
chat thai phu hop va niém phong kin. Cac thiing chira chéat bj tran d6 phai dwdc ghi nhan dang
quy cach vadi thanh phan chinh xac va ky hiéu nguy hai.

Tham khdo cho céac phan khac

Tham khao cho cac phan Méc quéan ao bao hé nhu dugc mo téa & Phan 8 cla phi€u di liéu an toan nay.
khéc

PHAN 7: X ly va Iuu gitt

Cac canh béo cho viéc an toan sit dung

Nhitng Ivu y khi st dung Chi st dung trong khu vuc théng gi6 t6t. Khong dé gan ngudn nhiét, tia Iira va ngon Ita tran.
Tranh ti€p xuc v6i da va mat. Avoid eating, drinking and smoking when using the product. Thi
tuc vé sinh ca nhan nén dudc thuc hién tét.

Cac diéu kién an toan luu gilr, bao gobm ca nhitng diéu khéng nén

Nhiing canh bdo vé lvu gitv  Luu trit trong thiing chia goc ban dau, dong kin, & noi khé rao, thoang mat va thong gio tot.
hoa chét Khong luu trit gan cac chat liéu khong twang thich (xem Phan 10).

Muc dich s{t dung cu thé& cudi cling

(Nhiing) muc dich sir dung cu Cac cong dung da duoc xac dinh ca san phdm nay dudc trinh bay trong Phan 1.
thé cudi cung

PHAN 8: Quan ly Phai nhi&m/ bdo hé ca nhan
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IRABOND BC50 RESIN.

Chu thich thanh phan Khoéng cé gidi han phoi nhiém cho céc thanh phan nay.

Quan ly phoi nhiém

Kiém soat ky thudt phuhgp  Cung cép day du hé thdng théng gié chung va quat hut théng gio khu vuc.

Thiét bi bao hd

Béo hd mat/mat Phai deo kinh theo tiéu chudn da dugc phé quyét néu danh gia rui ro chi ra viéc ti€p xuc vai
mat co thé xay ra. Deo thiét bi bao ho sau: Kinh chdng hoéa chat ban tée. Phai deo thiét bi bao
hd ca nhan cung cép su bao vé mat va mat phu hop.

Béo hé tay DPeo gang tay bao hd lam tir chat liéu sau: Rubber or plastic. D€ bao vé tay khdi hoa chat, deo
gang tay da dudc chitng minh la khang héa chat va chéng an mon. Gang tay dudc lwa chon
phai c6 thai gian thdm th&u it nhat 8 gio.

Béo hd khac cho da va co th Deo tap dé hoac quan o bao ho trong trudng hop ti€p xuc.

Cac bién phap veé vé sinh Cung cép noi dé rira mat va tdm. Tranh xa thuc pham, d6 udng va dé an cho dong vat. Thi
tuc vé sinh ca nhan nén dudc thuc hién t6t. Ria tay va cac chd bi nhiém hoa chét trén co thé
vdi xa phong va nudc trudce khi rdi khdi khu lam viéc. Do not eat, drink or smoke when using
the product. Thay quan &o lam viéc hang ngay trudc khi roi noi lam viéc.

Béo hd cho ho hdp Né&u hé thdng thdng gié kém, phai deo thiét bi bao vé ho hap phu hop. Viéc Iwa chon mat na
phai dua trén mlc d6 phoi nhiém, nguy hai ctia s&n pham va gisi han an toan noi lam viéc
clia mat na dugc chon Iya. Mat na phai vira véi khudén mat va bd loc phai dugc thay thudng
xuyén. Deo mat na hdp vdi bd loc sau: Bo loc khi, loai A2. Phai s dung mat na hé hdp nlra
mét va mot phan tw mat véi hop loc co thé thay thé dugc phi hgp véi muc dich sir dung.

PHAN 9: D4c tinh Iy, héa ciia hda chit

Théng tin vé tinh chat ly, héa co ban clha héa chat

Hinh dang bén ngoai Chat Iong.

Mau sic Khéng mau dén phét vang.
Mui d&c trung Mui nhe.

Do pH pH (dung dich dam dac): 7 @ 20 °C
Piém noéng chay n/d°C

Piém s6i ban dau va phamvi >200°C @

sOi

Piém chdp chay >150°C

Ap suét hoi <0.01Pa@ °C

Ty trong tuong ddi 1.16 @ 25°C°C

Tinh tan it tan trong nudc.

Hé s6 phan tan : >3

Nhiét d6 tu béc chay >300°C

D6 nhét 12-14 Pas @ 25°C

Théng tin khac Khong co.
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IRABOND BC50 RESIN.

Ngay thay th&: 11/11/2016

PHAN 10: M{rc dd 6n dinh va kha nang hoat ddng ciia héa chét

Kha nang hoat dong clia chat Axit. Chat oxy hoa manh. Amin.

Mtrc d6 6n dinh clia chit

Kha nang gay ra phan (rfng
nguy hai

Céc tinh trang can tranh

Cac vét liéu can tranh

Céc san phdm chay nguy hai

Bén @ nhiét do thudng va dudc st dung nhu khuyén nghi.

Khéng c6.

Tranh nhiét dd qua cao trong khoang thai gian kéo dai. Tranh nhiét, ngon Itra va cac nguon

phét Ira khac. Tranh ti€p xuc véi nhiét dé cao hodc anh nang truc tiép.

Tranh ti€p xdc vdi cac chat liéu sau: Chat oxy hda manh. Axit manh. Amin.

Khong phan hiy khi duge st dung va luu trit nhu dugce khuyén nghi.

PHAN 11: Théng tin v& dac tinh

Théng tin vé tac déng cla ddc tinh

Tiép xtc vdi da

Ti€p xdic v6i mét

Gay kich ¢ng da. C6 thé gay man cam khi tiép xtc véi da.

Gay kich &ng cho mét.

Nguy hai stic khée cép tinh vd San pham chira nhua epoxy. Cé thé gay man cadm hoéc phan (ing di 'ng & nhitng ngudi man

man tinh

cam.

PHAN 12: Théng tin v& sinh thai

Poc tinh mbi sinh

Pbce tinh
Déc tinh cdp tinh- ca

Ddc tinh c4p tinh- thuc véat
thiy sinh

D6 bén vitng va dé phan hiy

D6 bén va do phan huy

Tiém nang tich ty sinh hoc

Kha nang tich Idy sinh hoc
Hé s6 phan tan

Tinh di déng trong dat
Tinh di déng

Céc tac dong cé hai khac

Cac tac dong cod hai khac

Tranh phat thai ra méi trudng. San phdm nay chira mot chat doc hai déi vai sinh vat thly sinh

va cé thé gay tac hai lau dai cho méi trwdng thay sinh.

Very toxic to aquatic organisms.

LCso, 96 hours: <=10 mg/l, Ca

ICs0, 72 hours: <=10 mg/l, Tdo nuéc

Sén phdm nay khéng dé dang phan hay sinh hoc.

San phdm nay chira cac chat cd kha nang tich tu sinh hoc.

;>3

Khong xa thai vao éng thoat nudc hodc hé théng nudc hodc trén mat dat.

Khéng c6.

PHAN 13: Can nhéc trong viéc thai bd

Cac bién phap xi¥ ly chat thai

Théng tin chung

Khi xt ly chat thai, cac bién phap phong ngira an toan ap dung trong x& ly san phdm phai

dugc can nhéc.
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IRABOND BC50 RESIN.

Ngay thay th&: 11/11/2016

Cac phuong phép thai bd Thai bd chat thai & khu x& ly chat thai co gidy phép theo yéu cau ciia Co quan XU ly Chat thai

dia phuong.
Nhoém chét thai 08 04 99

|PHAN 14: Théng tin trong viéc van chuyén

Chung Céc quy dinh qudc t& vé viéc van chuyén hang nguy hiém khdéng bao gébm san pham nay

(IMDG, IATA, dudng bo/dudng sat).

Ghi chi vé van chuyén dudng Tham khao Danh muc Hang héa Nguy hiém dé cé thong tin vé cac Diéu khoan Dac biét ADR

bd 375.

Ghi chui vé van chuyén dqudng Tham khao Danh muc Hang hoa Nguy hi€ém d& cé thong tin vé cac Digu khoan Dac biét ADR
sat 375.

Ghi chui vé van chuyén dudng Tham khao Danh muc Hang héa Nguy hiém dé& co thong tin vé cac Digu khoan Dac biét

bién IMDG 2.10.2.7.

Ghi chu vé van chuyén dudng Tham khao Danh muc Hang héa Nguy hiém dé cé thong tin vé cac Diéu khoan Dac biét IATA
hang khéng 375.

S6 UN

Khong ap dung.

Tén van chuyén chudn UN

Khong ap dung.

Van chuy&n cac nhém chat nguy hai

Khong c6 ddu hiéu canh bao van chuyén nao dugc yéu cau.
Nhém déng goi
Khong ap dung.

Cac nguy hai vé mdi truding

Chat gay nguy hai cho méi trudng/ chat 6 nhiém thiy sinh
Khong.

Nhitng Ivu y dac biét cho ngudi sir dung

Khong ap dung.

Van chuyén sG luong 16n theo Khong ap dung.
Phu luc Il cia MARPOL 73/78
va ma IBC

|PHAN 15: Thong tin lugt dinh

|PHAN 16: Thong tin khac

Ngay sira d8i 04/04/2018
Sira déi 8
Ngay thay thé 11/11/2016

Cau canh bao nguy hai day di H315 Gay kich ing da.
H317 Co thé gay ra phan ng di ¢’ng vai da.
H319 Gay kich (rng mét nghiém trong.

H411 Boc hai cho ddi séng thay sinh véi anh hudng lau dai.
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IRABOND BC50 RESIN.

Thong tin nay chi ap dung cho chét liéu cu thé dudc ghi rd va co thé vo gia tri khi chat ligu nay dugc st dung két hop vai chat
liéu khac hoac trong qua trinh khac. Théng tin nay, dua trén kién thirc t6t nhat va niém tin cla cdng ty, la chinh xac va dang
tin cay ké tur ngay dugc ghi. Tuy nhién, khdng co bao dam hoac tuyén b chinh thitc ndo vé tinh chinh xac, d6 tin cay hoac
tinh fron ven cua théng tin. gusi st dung tu cé trach nhiém trong viéc st dung théng tin phu hap vdi yéu cau str dung riéng
clia ban than.

77



	PHIẾU AN TOÀN DỮ LIỆU - IRABOND BC50 RESIN.
	PHẦN 1: Nhận dạng chất/ hỗn hợp chất và công ty/doanh nghiệp
	Nhận dạng sản phẩm
	Mục đích sử dụng của chất hoặc hỗn hợp có liên quan được xác định và mục đích sử đụng được khuyến cáo không nên
	Chi tiết về nhà cung cấp phiếu an toàn dữ liệu
	Số điện thoại khẩn cấp

	PHẦN 2: Nhận dạng nguy hại
	Phân loại chất hoặc hỗn hợp
	Thành phần nhãn
	Các nguy hại khác

	PHẦN 3: Thành phần/thông tin về thành phần
	Hỗn hợp

	PHẦN 4: Biện pháp sơ cứu
	Mô tả các biện pháp sơ cứu
	Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cả cấp tính và mãn tính
	Chỉ định chăm sóc y tế ngay lập tức và điều trị đặc biệt cần thiết

	PHẦN 5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn
	Cách chữa cháy
	Những nguy hại đặc biệt phát sinh từ chất hoặc hỗn hợp
	Lời khuyên cho nhân viên cứu hỏa

	PHẦN 6: Biện pháp xử lý tai nạn
	Các cảnh báo cá nhân, thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn cấp
	Các cảnh báo về môi trường
	Các phương pháp và chất liệu để ngăn chặn và làm sạch 
	Tham khảo cho các phần khác

	PHẦN 7: Xứ lý và lưu giữ
	Các cảnh báo cho việc an toàn sử dụng
	Các điều kiện an toàn lưu giữ, bao gồm cả những điều không nên
	Mục đích sử dụng cụ thể cuối cùng

	PHẦN 8: Quản lý Phơi nhiễm/ bảo hộ cá nhân
	Quản lý phơi nhiễm

	PHẦN 9: Đặc tính lý, hóa của hóa chất
	Thông tin về tính chất lý, hóa cơ bản của hóa chất

	PHẦN 10: Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất
	PHẦN 11: Thông tin về độc tính
	Thông tin về tác động của độc tính

	PHẦN 12: Thông tin về sinh thái
	Độ bền vững và độ phân hủy
	Tiềm năng tích tụ sinh học
	Tính di động trong đất
	Các tác động có hại khác

	PHẦN 13: Cân nhắc trong việc thải bỏ
	Các biện pháp xử lý chất thải

	PHẦN 14: Thông tin trong việc vận chuyển
	Số UN
	Tên vận chuyển chuẩn UN
	Vận chuyển các nhóm chất nguy hại
	Nhóm đóng gói
	Các nguy hại về môi trường
	Những lưu ý đặc biệt cho người sử dụng

	PHẦN 15: Thông tin luật định
	PHẦN 16: Thông tin khác


